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ĐỔI NGÀY GIỜ HỆ THỐNG 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

Đổi ngày giờ 
hệ thống 000 Thay đổi thời 

gian hệ thống 

Chuyển chế 
độ làm việc 101 Chế độ tự động 

hay thủ công 

Xác lập thời 
gian biểu 102 

Lịch chuyển 
ngày đêm tự 
động 



KHAI BÁO TRUNG KẾ - MÁY NHÁNH 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

Kết nối trung 
kế 400 

Khai báo: 
 Slot No.: vị trí card 
 Port No.: vị trí trung 

kế trên card 

Thay đổi số 
máy nhánh 

100 Khai báo số dẫn đầu (1 
hoặc 2 chữ số) 

003 Thay đổi số máy nhánh 

Xác lập 
Operator 006 
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BÀN GIÁM SÁT 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

Kết nối DSS 
(Bàn giám sát) 

601 Chọn port 
để gắn DSS 

007 
Chọn máy 
nhánh ghép 
với DSS 
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ĐỔ CHUÔNG MÁY NHÁNH, NHÓM, DISA 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

Đổ chuông 

620 Đưa các máy vào nhóm 
đổ chuông theo số nổi 

621 Chọn chế độ đổ chuông 
cho nhóm 

622 Xác định số nổi của 
nhóm 

450 
Chọn đổ chuông theo 
thời gian trên mỗi trung 
kế 
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ĐỔ CHUÔNG MÁY NHÁNH, NHÓM, DISA 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

Nhóm trượt 
(Hunting) 

680 Chọn kiểu Hunting 

681 Gán các máy nhánh vào 
nhóm 

DISA 

450 Nhập số nổi của bản tin 
DISA cho mỗi trung kế 

730 Chọn số nổi cho mỗi 
bản tin 

209 Chọn lại thời gian trễ 
khi phát lời chào 
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DISA: Khi gọi vào trên 
trung kế sử dụng dịch vụ 
DISA thì tổng đài phát ra 
lời chào, người gọi có thể 
bấm trực tiếp số nội bộ 
muốn gặp (nếu đã biết 
trước). Trường hợp 
không bấm gì thì cuộc gọi 
tự động chuyển về đổ 
chuông máy operator. 
Yêu cầu phải có card 
DISA 

Nhóm trượt số: trong 
cùng một nhóm trượt số, 
nếu một máy nhánh bận 
hoặc không trả lời cuộc 
gọi tới, máy nhánh khác 
sẽ đổ chuông 



GIỚI HẠN CUỘC GỌI 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

Giới hạn 
đầu số gọi 

301 Tạo mức cấm bằng cách khai 
báo đầu số cấm cho mỗi mức 

501 Gán mức cấm cho mỗi COS 
theo thời gian (Ngày/Trưa/Đêm) 

602 Đưa các máy nhánh vào COS 
cần giới hạn cuộc gọi 

Chuyển 
máy ra 
ngoài trung 
kế 

503 Cho phép chuyển máy ra trung 
kế cho mỗi COS 

602 
Đưa các máy nhánh vào COS đã 
được cho phép chuyển máy ra 
trung kế 
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GIỚI HẠN CUỘC GỌI 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

Giới hạn thời 
gian gọi ra 

502 Kích hoạt giới hạn thời 
gian gọi cho mỗi COS 

472 Khai báo thời gian cần 
giới hạn 

602 
Đưa các máy nhánh vào 
COS cần giới hạn thời 
gian gọi 
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GIỚI HẠN CUỘC GỌI 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

Mã cấm 
(Account 
Code) 

508 

Chọn kiểu sử dụng 
mã: 
 Optional: Chỉ dung mã đối 

với cuộc gọi bị cấm 
 Forced: Bất kỳ cuộc gọi nào 

cũng cần mã 

120 Khai báo mã cấm 

122 Khai báo mã PIN 
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Mã cấm: áp dụng cho các máy nhánh 
khi muốn thực hiện các cuộc gọi bị cấm 



ĐỊNH TUYẾN TỰ ĐỘNG - ARS 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

ARS 

320 Chọn chế độ ARS 

321 Khai báo các đầu số cho 
dịch vụ ARS 

322 Khai báo bảng thời gian sử 
dụng ARS 

330 Định nghĩa các bảng thời 
gian sử dụng ARS 

331-346 Chọn thứ tự ưu tiên 

353 Nhập đầu số dịch vụ cần 
chèn 
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Dịch vụ ARS (Automatic 
Routing Selection): tự động 
chèn 171, 174, 178, 179 khi 
thực hiện các cuộc gọi liên 
tỉnh quốc tế. 



LẬP TRÌNH KHÁC 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

Cổng COM 
(RS-232) 

800 Thiết lập thông số cổng 
COM 

804 Chế độ in hay không in 
cuộc gọi ra 

805 Chế độ in hay không in 
cuộc gọi vào 
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LẬP TRÌNH KHÁC 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

Nhận tín hiệu 
đảo cực 415 

Tín hiệu đảo cực để xác 
định chính xác thời 
gian đàm thoại (phục 
vụ cho việc tính cước) 

Máy nhánh 
không dây 
(DECT 
Phone) 

690 Đăng ký máy nhánh 
không dây 
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LẬP TRÌNH KHÁC 
Lập trình Lệnh Mô tả Thao tác 

Khai báo địa 
chỉ IP  191 

Khai báo địa chỉ IP: 
 Tổng đài 
 DSP 

Thiết lập UM  194 Chọn chế độ hoạt 
động của UM 
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